




NĂM

THÁNG T08

TUẦN DT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

THỨ HAI 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08

THỨ BA 29/08 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 28/11 05/12 12/12 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08

THỨ TƯ 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 28/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08

THỨ NĂM 31/08 07/09 14/09 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 26/10 02/11 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 29/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/06 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

THỨ SÁU 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08

THỨ BẢY 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08

CHỦ NHẬT 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09

ĐẠI HỌC KHÓA 2018 & 2019
------
BTTN/TT_BTTN

[*] [*] [*] [*] [*] DT DT TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT T01 DT DT DT TL DT DT DT [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT T01 DT DT DT TL DT DT DT

ĐẠI HỌC KHÓA 2018 & 2019
------
ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
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[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
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ĐẠI HỌC KHÓA 2020_NHÓM 01
NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
BTTN/TT_BTTN

DT
SH
DN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 H01 H02 H03 H04 H05 H06 T01
TT
TN
01

TT
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02

TT
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03

TT
TN
04

TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT T01 DT DT DT TL DT DT DT

ĐẠI HỌC KHÓA 2020_NHÓM 02
NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

DT
SH
DN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 H01 H02 H03 H04 H05 H06 T01
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ĐẠI HỌC KHÓA 2020_NHÓM 03
NGÀNH QTKD & TKCN
BTTN/TT_BTTN

DT
SH
DN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 DT DT DT DT DT
TT
TN
01

TT
TN
02

TT
TN
03

TT
TN
04

TT
TN
05

TT
TN
06

TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT T01 DT DT DT TL DT DT DT

ĐẠI HỌC KHÓA 2020_NHÓM 04
NGÀNH QTKD & TKCN
ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

DT
SH
DN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 DT DT DT DT DT
TT
TN
01
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ĐẠI HỌC KHÓA 2021 DT SH
DN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 HK
HE

HK
HE

HK
HE

T01

ĐẠI HỌC KHÓA 2022 DT SH
DN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 HK
HE

HK
HE

HK
HE

T01 DT GD
QP

GD
QP

GD
QP

GD
QP

ĐẠI HỌC KHÓA 2023_PA01
SH
DK
[*]

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 HK
HE

HK
HE

HK
HE

T01 DT GD
QP

GD
QP

GD
QP

GD
QP

ĐẠI HỌC KHÓA 2023_PA02_NHÓM 01 H01 H02 H03 H04 SH
DK

H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 HK
HE

HK
HE

HK
HE

T01

ĐẠI HỌC KHÓA 2023_PA02_NHÓM 02
SH
DK

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 DT T01 T02 T03 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 HK
HE

HK
HE

HK
HE

T01

ĐẠI HỌC KHÓA 2023_PA03 (PA bổ sung)
SH
DK

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 T01 T02 T03 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 HK
HE

HK
HE

HK
HE

T01

LIÊN THÔNG KHÓA 2022_NHÓM 01
NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
BTTN/TT_BTTN/TIẾNG ANH CUỐI KHÓA
LỚP GHÉP ĐẠI HỌC

DT
SH
DN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 H01 H02 H03 H04 H05 H06 T01
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TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT T01 DT DT DT TL DT DT DT

LIÊN THÔNG KHÓA 2022_NHÓM 02
NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
LỚP GHÉP ĐẠI HỌC

DT
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H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 H01 H02 H03 H04 H05 H06 T01
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LIÊN THÔNG KHÓA 2022_NHÓM 03
NGÀNH QTKD & TKCN
BTTN/TT_BTTN/TIẾNG ANH CUỐI KHÓA
LỚP GHÉP ĐẠI HỌC

DT
SH
DN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 DT DT DT DT DT
TT
TN
01

TT
TN
02

TT
TN
03

TT
TN
04

TT
TN
05

TT
TN
06

TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT T01 DT DT DT TL DT DT DT

LIÊN THÔNG KHÓA 2022_NHÓM 04
NGÀNH QTKD & TKCN
ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
LỚP GHÉP ĐẠI HỌC

DT
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H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 DT DT DT DT DT
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LIÊN THÔNG KHÓA 2022_NHÓM 05
NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
LỚP RIÊNG

T01
HK2
GD1
H01

HK2
GD1
H02

HK2
GD1
H03

HK2
GD1
H04

HK2
GD1
H05

HK2
GD1
H06

HK2
GD1
H07

HK2
GD1
H08

DT T01
HK2
GD2
H01

HK2
GD2
H02

HK2
GD2
H03

HK2
GD2
H04

HK2
GD2
H05

HK2
GD2
H06

HK2
GD2
H07

HK2
GD2
H08

DT T01 T02
HK3
GD1
H01

HK3
GD1
H02

HK3
GD1
H03

HK3
GD1
H04

HK3
GD1
H05

HK3
GD1
H06

HK3
GD1
H07

HK3
GD1
H08

DT T01 DT
DA
TN
01

DA
TN
02

DA
TN
03

DA
TN
04

DA
TN
05

DA
TN
06

DA
TN
07

DA
TN
08

DA
TN
09

DA
TN
10

DA
TN
11

DA
TN
12

DA
TN
13

DA
TN
14

BV
DA
TN

LIÊN THÔNG KHÓA 2023_NHÓM 01
LỚP GHÉP ĐẠI HỌC

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 HK
HE

HK
HE

HK
HE

T01

LIÊN THÔNG KHÓA 2023_NHÓM 02
LỚP RIÊNG
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TIẾNG ANH CUỐI KHÓA
ÁP DỤNG CHO KHÓA TRƯỚC 2022

 TA01  TA02  TA03  TA04  TA05  TA06  TA07  TA08 T01 DT DT
TB
KQ

TL

DK
MH
HK

23.2

 TA01  TA02  TA03  TA04  TA05  TA06  TA07  TA08 T01 DT DT
TB
KQ

TL

DK
MH
HK

24.1

TA
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05
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08

T01 DT DT
TB
KQ

TL

LỊCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
+ ĐẠI HỌC
+ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
+ CAO ĐẲNG

DK
MH
HK

23.1
BTTN

DK
MH
HK

23.2

DK
MH
---

LTDH

DK
MH
HK

23.2
BTTN

DK
MH
HK

23.3
24.1

Dự kiến (việc tổ chức tùy vào số sinh viên đăng ký)

CÁC NGÀY LỄ LỚN & THỜI GIAN NGHỈ HỌC Thời gian nghỉ học SHDN Sinh hoạt đầu năm DKMH Đăng ký môn học Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023
Lễ quốc khánh 02/09 Thứ bảy, ngày 02/09/2023 02/09/2023 01 ngày SHDK Sinh hoạt đầu khóa HK Học kỳ NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG
Tết dương lịch 2024 Thứ hai, ngày 01/01/2024 01/01/2024 01 ngày DT Dự trữ HKHE Học kỳ hè TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Tết nguyên đán 2021 Thứ bảy, ngày 10/02/2024 29/01/2024 - 18/02/2024 21 ngày H01 Học GD Giai đoạn
Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 Thứ năm, 18/04/2024 18/04/2024 01 ngày TN01 Thực hiện Thay thế bài thi tốt nghiệp GDQP Học Giáo dục quốc phòng ĐÃ KÝ ĐÃ KÝ
Lễ giải phóng miền Nam 30/04 Thứ ba, ngày 30/04/2024 30/04/2024 01 ngày DA01 Làm Đồ án, khóa luận tốt nghiệp HK23.1 Học kỳ 1 (2023 - 2024) CHÍNH
Lễ lao động 01/05 Thứ tư, ngày 01/05/2024 01/05/2024 01 ngày TTTN Thực tập tốt nghiệp HK23.2 Học kỳ 2 (2023 - 2024) CHÍNH

CÁC NGÀY LỄ KHAI GIẢNG & TỐT NGHIỆP (DỰ KIẾN) T01 Thi cuối kỳ HK23.3 Học kỳ 3 (2023 - 2024) HÈ
Lễ khai giảng năm học PA_01 Thứ sáu, ngày 08/09/2023 TL Thi lại (nếu có) HK24.1 Học kỳ 1 (2024 - 2025) CHÍNH

PA_02 Thứ năm, ngày 12/10/2023 BVTN Bảo vệ tốt nghiệp [*] Thực hiện theo lịch trình của khóa - ngành khác THS. LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG PGS. TS. CAO HÀO THI
PA_03 Thứ năm, ngày 21/09/2023

Lễ trao bằng tốt nghiệp Thứ bảy, ngày 11/11/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BIỂU ĐỒ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2023 - 2024TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO BẢN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT, BỔ SUNG THEO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2023 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 219-23/QĐ-DSG-ĐT NGÀY 18/04/2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

NĂM 2023 NĂM 2024

THÁNG 09 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 THÁNG 01 THÁNG 02 THÁNG 03 THÁNG 04 THÁNG 05 THÁNG 06 THÁNG 07 THÁNG 08




